CHUYÊN ĐỀ 

RÈN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH TÁC DỤNG PHÉP TU TỪ SO SÁNH TRONG GIẢNG DẠY THƠ VĂN
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do chọn đề tài

1. Cơ sở lí luận

Làm nên sự giàu đẹp cho tiếng nói dân tộc có một phần đóng góp không nhỏ của các biện pháp tu từ vào sáng tác văn chương. Việc cảm nhận được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật ngôn từ ở mỗi tác phẩm văn học là một cách giúp chúng ta gìn giữ, phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.

Một tác phẩm văn học được coi là có giá trị khi nó thể hiện được nội dung sâu sắc dưới hình thức nghệ thuật độc đáo. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ làm nên thành công cho tác phẩm chính là hệ thống các biện pháp nghệ thuật mà chủ yếu là các phép tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ...  biện pháp tu từ so sánh - một biện pháp khá dễ nhận biết, nắm bắt và tạo được hứng thú cho học sinh. Yêu cầu thiết yếu đặt ra với mỗi giáo viên dạy văn đó là làm thế nào để không chỉ giúp học sinh nhận diện, phân tích mà còn cảm nhận được cái hay, cái đẹp của việc sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong các tác phẩm nghệ thuật để rồi từ đó ứng dụng vào trong chính bài viết của các em.

2. Cơ sở thực tiễn

- Kiến thức về so sánh, học sinh đã được làm quen từ cấp tiểu học. Mặc dù chưa được cung cấp một cách đầy đủ nhưng bước đầu các em đã có khả năng nhận biết về biện pháp tu từ này. Ở chương trình ngữ văn 6, sách giáo khoa các em đã được hệ thống trọn vẹn những đơn vị kiến thức có liên quan tới phép tu từ so sánh, ở chuyên đề này học sinh phải hiểu được giá trị; tác dụng của so sánh để vận dụng vào quá trình tạo lập văn bản nhưng đây cũng là phần các em yếu nhất. 
3. Phạm vi và đối tượng áp dụng
a. Phạm vi

- Vận dụng việc phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong giảng dạy thơ văn
b. Đối tượng
- Chuyên đề này chỉ áp dụng với học sinh lớp 9
c. Mục tiêu nghiên cứu

- Chuyên đề này được viết ra nhằm rèn cho học sinh kĩ năng phân tích giá trị nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh đồng thời bước đầu giúp các em cảm nhận được cái hay, cái đẹp cùng nét độc đáo của phép tu từ này.

- Mức độ cao hơn đối với bài học về so sánh là học phải vận dụng vào ngay trong chính quá trình tạo lập văn bản của mình tức là các em có khả năng tích hợp phần tiếng Việt với phần tập làm văn mà bài học gần nhất chính là văn miêu tả. Tuy nhiên việc hình thành kĩ năng này đòi hỏi cả một quá trình rèn luyện lâu dài và còn phụ thuộc vào khả năng cảm nhận, tưởng tượng của từng cá nhân học sinh. 

d. Sơ lược điểm mới của vấn đề nghiên cứu

Khi lựa chọn phân tích tác dụng biện pháp tu từ so sánh làm đề tài cho bài nghiên cứu của mình, tôi xác định đi theo một hướng mới: từ những lúng túng của học sinh khi tiếp xúc với dạng bài tập phân tích giá trị của biện pháp tu từ so sánh và sự hạn chế trong khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tạo lập văn bản, tôi quyết định tìm ra những thao tác, những phương pháp vừa đơn giản vừa hiệu quả để khắc phục tình trạng này ở học sinh, giúp các em vận dụng vào làm bài tập cụ thể.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1. Thực trạng việc dạy và học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh trong nhà trường THCS hiện nay:
Thực tế việc dạy học ngữ văn đặc biệt là khi dạy phân môn tiếng Việt  của những năm qua giúp tôi nhận thấy:

- Về phía giáo viên: do sự hạn chế về thời lượng mỗi tiết học cùng mức độ nhận thức của các đối tượng học sinh không giống nhau nên dù bài so sánh được dạy trong 2 tiết ở lớp 6, giáo viên vẫn chưa có đủ điều kiện để rèn kĩ năng cảm nhận cho học sinh. Đa số giáo viên mới chỉ dừng ở mục tiêu hướng dẫn học sinh nhận biết, phân tích cấu tạo, phân biệt các kiểu so sánh.

- Về phía học sinh: hầu hết các em học sinh vẫn lúng túng khi đứng trước dạng bài tập phân tích hay cảm nhận giá trị nghệ thuật của các biện pháp tu từ. Nếu bài tập chỉ dừng ở mức độ xác định biện pháp tu từ thì các em tỏ ra khá thành thạo và làm tương đối chính xác. Nhưng khi yêu cầu trình bày tác dụng của việc sử dụng phép tu từ, đa số các em cảm thấy "ngại" và làm bài tập một cách máy móc. Qua quá trình dạy học, tôi nhận thấy học sinh thường mắc phải những vấn đề sau:

+ Chưa phân biệt được so sánh logic và so sánh tu từ:

Bản thân giáo viên cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của việc phân biệt hai khái niệm này nên mặc dù trong sách giáo viên đã hướng dẫn khá kĩ nhưng đa số người dạy vẫn ít chú ý tới. Điều này tất yếu dẫn tới tình trạng chung là học sinh chỉ hình thành trong tư duy một khái niệm so sánh duy nhất: so sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác. Vì thế khi yêu cầu xác định biện pháp tu từ so sánh, có không ít học sinh gộp cả so sánh logic và so sánh tu từ làm một. Chỉ cần thấy trong câu xuất hiện các từ biểu thị ý so sánh: như, bằng, chưa bằng, không bằng... là lập tức các em liệt kê chúng vào biện pháp tu từ.

+ Chưa hình thành được các thao tác cảm nhận, phân tích giá trị nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh
Giá trị của các biện pháp tu từ là làm cho sự diễn đạt trở nên phong phú, sinh động và góp phần biểu hiện nội dung một cách sâu sắc. Chính vì vậy, khi học các tác phẩm văn học, việc cảm nhận, phân tích được cái hay, cái đẹp của biện pháp tu từ là vô cùng cần thiết và quan trọng. Ở mức độ này, học sinh tỏ ra rất lúng túng. Đa số các em làm bài tập, sau khi xác định được hình ảnh so sánh đều nói một cách hết sức chung chung về giá trị của việc sử dụng biện pháp tu từ này dựa trên mục ghi nhớ đã được đóng khung trong sách giáo khoa. Vì thế mà với học sinh tất cả các biện pháp tu từ so sánh đều có tác dụng giống nhau: làm tăng tính gợi hình, gợi cảm, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc. Học sinh không ý thức được đó chỉ là kiến thức mang tính lí thuyết, khái quát chung nhất, trừu tượng nhất về tác dụng của biện pháp tu từ so sánh. Bản thân mỗi hình ảnh so sánh là một sự sáng tạo độc đáo của người nghệ sĩ nhằm diễn đạt những tư tưởng, tình cảm khác nhau vì thế ý nghĩa, giá trị của biện pháp so sánh đặt trong các văn cảnh cụ thể là không giống nhau.

Việc dạy và học các môn văn hóa trong nhà trường nói chung và môn ngữ văn nói riêng đều được xây dựng trên quan điểm tích hợp theo cả trục dọc và trục ngang. Môn văn được chia làm 3 phân môn: văn bản, tiếng Việt và tập làm văn. Đổi mới trật tự sắp xếp các bài học trong sách giáo khoa cũng không nằm ngoài mục tiêu kết hợp kiến thức của 3 phân môn này. Tiếng Việt được đưa vào giảng dạy trong chương trình là tiếng Việt thực hành tức là học kiến thức về tiếng Việt mục đích cuối cùng là người học phải vận dụng được vào trong giao tiếp, trong tạo lập văn bản. Ở phân môn tập làm văn lớp 6 có 2 kiểu bài tạo lập văn bản là tự sự và miêu tả rất phù hợp với việc đưa kiến thức về biện pháp tu từ so sánh vào vận dụng để làm cho bài viết trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên học sinh lại chưa có ý thức tự giác áp dụng kiến thức đã học vào quá trình viết bài. Nếu có thì cũng chỉ là những so sánh hết sức đơn giản theo mẫu đã được học từ tiểu học như: “Chú mèo nhà em có đôi mắt xanh tròn như hai hòn bi ve.”  hay  “Giọng cô giáo giảng bài trầm ấm như lời mẹ ru.”  Đương nhiên với những cấu trúc câu như vậy sẽ không đưa tới cảm giác mới lạ, độc đáo cho người đọc. Bài viết của các em vì thế cũng thiếu đi tính sáng tạo cần thiết.

2.2. Một số giải pháp khắc phục

2.2.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về biện pháp tu từ so sánh

2.2.1.1. Khái niệm so sánh

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc kia có nét tương đồng, nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
Khi dạy khái niệm, giáo viên cần lưu ý cho học sinh 2 vấn đề:

- So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc kia có nét tương đồng
- So sánh nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
Nếu chỉ dừng ở vấn đề thứ nhất thì đó là so sánh logic còn nếu bao hàm vấn đề thứ 2 thì đó là so sánh tu từ. Giáo viên cũng cần nhấn mạnh cho học sinh hiểu kiến thức mà các em sẽ học là so sánh tu từ.

2.2.1.2. Cấu tạo của phép so sánh

Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm 4 yếu tố:

- Vế A: nêu tên sự vật, sự việc được so sánh

- Vế B: nêu tên sự vật, sự việc được dùng để so sánh với sự vật, sự việc nêu ở vế A

- Phương diện so sánh

- Từ so sánh

Trong thực tế không phải lúc nào so sánh cũng đầy đủ cả 4 yếu tố kể trên. Có khá nhiều biến thể của phép so sánh: 

- Không có phương diện so sánh/ từ so sánh

- Vế A và vế B có thể đảo trật tự cho nhau

2.2.1.3. Các kiểu so sánh

- So sánh ngang bằng:  Kiểu so sánh này được sử dụng để so sánh đối chiếu hai hiện tượng, sự vật, sự việc có điểm chung với nhau. Không những vậy còn giúp hình ảnh hóa hoặc cụ thể hóa các đặc điểm, bộ phận của sự vật, sự việc được so sánh nhằm giúp người đọc, người nghe có sự liên tưởng hình dung dễ dàng hơn.

Các từ so sánh dùng cho kiểu so sánh ngang bằng: Giống, như, tựa như, y như, là…

Ví du “Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”

- So sánh không ngang bằng: phép so sánh này được dùng để đối chiếu giữa hai sự vật, sự việc và đặt chúng trong mối quan hệ hơn kém. Từ đó giúp làm nổi bật đặc điểm của sự vật, sự việc còn lại.

Ta có thể dễ dàng chuyển đổi từ biện pháp so sánh ngang bằng thành so sánh hơn kém bằng cách thay thế bằng các từ như chẳng, chưa, không, hơn…

Ví dụ “Áo rách khéo vá hơn lành vụng may”
- So sánh giữa hai sự vật với nhau
Kiểu so sánh này được sử dụng vô cùng rộng rãi, dựa trên khía cạnh tương đồng, điểm chung giữa hai sự vật để đối chiếu so sánh chúng với nhau.

Ví dụ:
Bầu trời tối đen như mực

Cây gạo như một tháp đèn khổng lồ

- So sánh giữa vật với người, người với vật
Kiểu so sánh này dựa trên điểm chung của phẩm chất, đặc điểm của người với một sự vật nào đó để so sánh đối chiếu. Từ đó giúp nêu bật phẩm chất, đặc điểm của người được so sánh.

Ví dụ:
“Trẻ em như búp trên cành”

Cây tre giản dị thanh cao như con người Việt Nam

- So sánh giữa hai âm thanh với nhau
Phép so sánh này đối chiếu hai đặc điểm của hai âm thanh với nhau để giúp nêu bật đặc điểm, phẩm chất của sự vật được đem ra so sánh.

Ví dụ: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa”

- So sánh giữa hai hoạt động với nhau
Đây là kiểu so sánh thường gặp trong kho tàng ca dao, tục ngữ. Có tác dụng cường điệu hóa hiện tượng hoặc sự vật được so sánh.

Ví dụ:
“Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”

Biện pháp tu từ so sánh biến hóa vô cùng đa dạng tùy từng ngữ cảnh và văn phong của mỗi người. Mong rằng qua bài viết này các em đã hiểu được so sánh là gì và nắm được những kiến thức cơ bản nhất về phép so sánh. Từ đó có thể dễ dàng nhận diện biện pháp tu từ này và vận dụng nó thật tốt.

2.2.1.4. Tác dụng của so sánh

- So sánh có giá trị gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động
- So sánh có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm.

2.2.2. Phân biệt so sánh logic và so sánh tu từ

Như đã phân tích ở trên, việc phân biệt giữa so sánh logic và so sánh tu từ đóng vai trò vô cùng quan trọng để học sinh nhận diện đúng giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mĩ của so sánh với tư cách là một biện pháp tu từ. Vậy làm thế nào để giúp các em phân biệt một cách dễ dàng hai khái niệm này?

Ngay trong phần Ghi nhớ mục "So sánh là gì?", sách giáo khoa đã nêu rõ: "So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt". Nhiệm vụ của giáo viên là giúp học sinh nhận diện 2 yếu tố làm nên phép tu từ so sánh: 

- Đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng
- Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diện đạt.

Nếu phép so sánh chỉ có yếu tố thứ nhất thì đó là so sánh logic còn nếu đầy đủ cả 2 yếu tố thì đó là so sánh tu từ.

Căn cứ thứ hai giúp học sinh nhận diện đó là tác dụng của so sánh. Sách giáo khoa cũng nói rõ so sánh có những tác dụng sau: 
- Gợi hình giúp cho việc miêu tả các sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động
- Biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc.

So sánh nào cũng dựa trên cơ sở đối chiếu những sự vật có nét tương đồng với nhau nhưng chỉ có so sánh tu từ mới tạo nên hiệu quả: gợi hình và biểu hiện tư tưởng, tình cảm. Vậy cơ sở quan trọng nhất để nhận diện phép tu từ so sánh không gì khác hơn chính là phát hiện ra tác dụng hay giá trị nghệ thuật của nó. 

Ví dụ: Phân tích hai câu sau

- Hồ này rộng như cái đầm ở làng

- Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận

Ở ví dụ thứ nhất: cấu tạo của phép so sánh gồm 4 yếu tố
- Vế A: hồ này

- Vế B: cái đầm ở làng
- Phương diện so sánh: rộng

- Từ so sánh: như
Đây là so sánh ngang bằng, những câu đại loại như vậy vẫn được chúng ta sử dụng trong lời ăn, tiếng nói hàng ngày. Đọc ví dụ này lên người ta(cụ thể là những người sống ở làng có cái đầm được nhắc tới) sẽ hình dung cụ thể về độ rộng của cái hồ. Như vậy mục đích cuối cùng của phép so sánh này là xác lập sự tương đương giữa hai đối tượng.
Ở ví dụ thứ 2, so sánh cũng có 4 yếu tố
- Vế A: rừng đước
- Vế B: hai dãy trường thành vô tận
- Phương diện so sánh: dựng lên cao ngất
- Từ so sánh: như
Với phép so sánh này, người đọc bên cạnh việc hình dung cụ thể về độ dài và cao của rừng đước còn cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, hoang dã mà vẫn đầy sức sống của vùng sông nước Cà Mau. Người đọc như được đồng hành cùng với nhà văn Đoàn Giỏi trong cuộc hành trình tới Nam Bộ, được chiêm ngưỡng thiên nhiên rộng lớn, được ngắm nhìn rừng đước sừng sững hai bên bờ sông Năm Căn. Từ hình ảnh so sánh sinh động này, chúng ta còn thấy yêu thêm, tự hào thêm về vẻ đẹp trù phú của đất nước mình. Rõ ràng ở ví dụ thứ 2, phép so sánh không còn dừng ở mục đích xác lập sự tương đương giữa hai đối tượng nữa mà nó đã tiến xa thêm một bước đó là gợi ra hình ảnh cụ thể và những cảm xúc thẩm mĩ nơi người đọc, người nghe. Tác dụng này chỉ ở so sánh tu từ mới có.

Một vấn đề nữa đặt ra là căn cứ vào đâu học sinh phát hiện ra sức gợi hình, gợi cảm của phép so sánh? Thực tế cho thấy, thông qua một loạt các ví dụ được tham khảo, học sinh có thể nhận ra sức gợi hình, gợi cảm ấy tập trung chủ yếu ở vế B - sự vật, sự việc được đem ra so sánh với vế A. Vế B bao giờ cũng hàm chứa rất nhiều thông tin: thông tin về sự vật, sự việc được nói đến; thông tin về tư tưởng, tình cảm của người viết; thông điệp đối với người đọc, người nghe... Nhiệm vụ của học sinh là phải giải mãi được các thông tin chứa trong vế B để vừa làm rõ được sự vật, sự việc nêu ở vế A vừa kết luận được đó là so sánh logic hay so sánh tu từ.

Một cách nhận biết nữa đó là dựa vào trực cảm. Như đã nói ở trên, so sánh logic đơn thuần chỉ là xác lập sự tương đương giữa các đối tượng và được sử dụng phổ biến trong lời ăn, tiếng nói hàng ngày vì thế mà nó ít được gọt giũa cầu kì. Còn so sánh tu từ được tạo ra để gợi lên cảm xúc thẩm mĩ vì thế bao giờ nó cũng được các nghệ sĩ trau chuốt về mặt ngôn từ nhằm gây ấn tượng mạnh với người đọc.

2.2.3. Cho học sinh tiếp xúc với những hình ảnh so sánh hay, sinh động, phù hợp với tư duy và tâm lí của học sinh để tạo được hứng thú và niềm yêu thích cho các em
Ví dụ:
“Đất nước bốn nghìn năm

Vất vả và gian lao

Đất nước như vì sao

Cứ đi lên phía trước.”
(Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải)

Với hình ảnh so sánh mới lạ: đất nước - vì sao, căn cứ vào các thao tác phân tích của tư duy, học sinh sẽ cảm nhận được vẻ đẹp kiên cường cùng truyền thống đấu tranh bền bỉ của dân tộc Việt Nam. Từ đó các em thêm yêu, thêm tự  hào về lịch sử dân tộc mình.

2.2.4. Cho học sinh  viết những câu  có sử dụng hình ảnh so sánh và gạch chân dưới từ có sử dụng phép so sánh
Trước hết giáo viên cho học sinh tập viết những câu văn so sánh đơn giản dựa trên sự quan sát các sự vật xung quanh cuộc sống của các em.

Ví dụ: Em hãy quan sát cảnh vật trong sân trường rồi viết một câu văn có chứa phép tu từ so sánh để miêu tả về cảnh vật đó.
Tiếp đó sẽ nâng mức cao hơn: đưa ra một hình ảnh hay một đối tượng cụ thể thậm chí cả phương diện so sánh để các em liên tưởng, tưởng tượng tìm ra sự vật có nét tương đồng.

2.2.5. Rèn các thao tác phân tích giá trị của biện pháp tu từ so sánh

Ngay từ đầu đề tài này, khi phân tích thực trạng việc dạy và học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh, tôi đã chỉ rõ: khó khăn và lúng túng lớn nhất với các em chính là phân tích giá trị tu từ của phép so sánh. Có nhiều hình ảnh so sánh đọc lên các em thấy rất thích, cảm thấy rất hay, rất độc đáo, mới lạ nhưng khi yêu cầu chỉ rõ nó hay, nó độc đáo ở chỗ nào thì các em không thể giải thích. Đó chính là mâu thuẫn giữa cảm nhận của tâm hồn với khả năng diễn đạt của tư duy. Sẽ rất khó khăn nếu trong quá trình dạy, giáo viên không hình thành cho các em một "công thức" để áp dụng. Nói vậy không có nghĩa là giáo viên tạo cho học sinh cách áp dụng máy móc mà là vạch ra cho các em một con đường để đi đến đích: bắt đầu từ đâu? làm những gì? quy trình ra sao? Không có sách tham khảo nào đề cập tới vấn đề này. 

Qua quá trình giảng dạy trên lớp, tôi đã rút ra được một số thao tác phân tích giá trị của biện pháp tu từ so sánh như sau:

2.2.5.1. Xác định chính xác nội dung của câu hay đoạn chứa biện pháp so sánh

Vì so sánh là một biện pháp nghệ thuật - một yếu tố thuộc về hình thức văn bản nên nhiệm vụ của nó không nằm ngoài việc biểu hiện cụ thể, sinh động và gợi cảm cho nội dung. Nếu không xác định chính xác nội dung đoạn văn hay văn bản thì rất khó nhận diện đúng các biện pháp tu từ được sử dụng. Phân tích giá trị của biện pháp tu từ phải đặt trong văn cảnh cụ thể. 

2.2.5.2. Xác định các yếu tố của phép so sánh

Trước hết học sinh cần xác định các yếu tố có trong cấu trúc của phép so sánh đang phân tích: vế A, vế B, phương diện so sánh và từ so sánh. Thao tác này đơn giản nên các em có thể tiến hành rất dễ dàng.

2.2.5.3. Xác định đặc điểm của sự vật nêu ở vế A và sự vật nêu ở vế B

Vế A được đem ra so sánh với vế B nên việc xác định được nét tương đồng giữa chúng để làm căn cứ cho đối chiếu đóng vai trò quan trọng. Nhưng tương đồng không có nghĩa là đồng nhất mỗi sự vật, sự việc xét cho cùng đều mang những nét đặc trưng rất riêng vì thế bên cạnh việc tìm ra nét giống nhau, học sinh còn cần phát hiện ra đặc điểm riêng của từng sự vật nêu ở hai vế. Một điều hết sức lưu ý khi phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh là phải tập trung khai thác đặc trưng của vế B vì như đã nói ở trên vế B chứa lượng thông tin lớn và quan trọng.

2.2.5.4. Xác định giá trị gợi hình, gợi cảm khi vế A được đem so sánh với vế B

Đây là thao tác cuối cùng trong quá trình phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh. Thao tác này đòi hỏi học sinh phải có năng lực cảm thụ văn chương, có vốn ngôn ngữ phong phú thì mới cảm nhận tốt được. Hay nói cách khác, học sinh muốn làm tốt công đoạn cuối cùng này thì vừa phải có tư duy logic vừa phải có tư duy hình tượng.

Ví dụ 1

Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ sau:

“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.”

(Quê hương - Tế Hanh)
- Cấu tạo của phép so sánh
+ Vế A: chiếc thuyền
+ Vế B: con tuấn mã
+ Phương diện so sánh: hăng
+ Từ so sánh: như
- Đặc điểm của vế A, vế B

+ Vế A: chiếc thuyền vốn là hình ảnh quen thuộc, là phương tiện để ra khơi đánh bắt cá của những người dân làng chài. 

+ Vế B: con tuấn mã là một từ Hán Việt dùng để biểu thị hình ảnh một con ngựa đẹp, khỏe mạnh, có khả năng chạy vô địch. 

- Giá trị gợi hình, gợi cảm

So sánh chiếc thuyền với con tuấn mã trong tư thế ra khơi là sự liên tưởng độc đáo của nhà thơ Tế Hanh. Dưới cái nhìn của tác giả, chiếc thuyền đánh cá - biểu tượng quen thuộc của những người dân làng chài mang vẻ đẹp kiêu hùng, mạnh mẽ của một con tuấn mã khi xung trận. Tác giả đã khoác cho khung cảnh ra khơi đánh cá thường nhật một bầu không khí mang đậm chất sử thi. Con thuyền xuất hiện giữa một không gian rộng lớn, khoáng đạt và hoàn toàn ở trong tư thế làm chủ thiên nhiên, trời đất: "phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang". Vẻ đẹp của con thuyền hay cũng chính là vẻ đẹp cường tráng, dẻo dai của những người lao động "làn da ngăm rám nắng", "cả thân hình nồng thở vị xa xăm". Từ trong chính hình ảnh so sánh rất đẹp này, người đọc có thể cảm nhận được tình cảm yêu mến, gắn bó và cả cái nhìn đầy ngưỡng mộ của nhà thơ Tế Hanh với những dân chài lưới. Đọc câu thơ, ta càng hiểu thêm, yêu thêm và tự hào thêm về con người Việt Nam - những con người lao động chân chính cần cù, chịu thương chịu khó.

Ví dụ 2
Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ sau:

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa.”

(Cảnh khuya  - Hồ Chí Minh)
- Cấu tạo của phép so sánh
+ Vế A: tiếng suối

+ Vế B: tiếng hát xa

+ Phương diện so sánh: trong
+ Từ so sánh: như
- Nội dung câu thơ: thể hiện tình yêu với thiên nhiên và tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung lạc quan của Bác Hồ.

- Đặc điểm của vế A, vế B

+ Vế A: tiếng suối chảy róc rách, văng vẳng từ đằn xa trong đêm khuya vọng lại  một âm thanh trong trẻo. 

+ Vế B: tiếng hát ngọt ngào, vang xa của ai đó trong đêm khuya tĩnh lặng làm cảnh vật trở nên gần gũi thân thiết. 

- Giá trị gợi hình, gợi cảm

So sánh tiếng suối với tiếng hát xa là sự liên tưởng độc đáo của nhà thơ. Dưới cái nhìn của tác giả, tiếng suối chảy róc rách, văng vẳng từ đằn xa trong đêm khuya vọng lại  một âm thanh trong trẻo. Bác đã so sánh tiếng suối với tiếng hát một cách tinh tế, gợi cảm, hình ảnh so sánh này khiến cho âm thanh của tiếng suối xa càng trở nên gần gũi, thân mật với con người hơn. Tác giả đã khoác cho khung cảnh ra thiên nhiên một bầu không khí thật mới mẻ. Ở đây ta nhận thấy sự thay đổi của tiêu chuẩn cái đẹp: trước kia thiên nhiên làm chuẩn mực để nói về vẻ đẹp của con người (biện pháp ước lệ tượng trưng); còn trong thơ Bác con người làm chuẩn mực để chỉ cái đẹp của thiên nhiên (Tiếng suối như tiếng hát)     giữa một không gian rộng lớn, khoáng đạt, Tiếng suối róc rách êm tai trong trẻo như tiếng một cô gái đang hát. Từ trong chính hình ảnh so sánh rất đẹp này, người đọc có thể cảm nhận được tình cảm yêu mến, gắn bó và cả cái nhìn đầy ngưỡng mộ của nhà thơ với cả bài thơ nói chung và câu thơ đầu nói riêng cảnh vật thiên nhiên hiện lên mang vẻ đẹp của sự trầm mặc, huyền ảo của ánh trăng khuya. Nó không chỉ có màu sắc vàng yên ả mà nó còn có âm thành của tiếng suối chảy róc rách trong trẻo như tiếng hát vỏng lại từ phía xa.  Đọc câu thơ, ta càng hiểu thêm, yêu thêm và tự hào thêm về Bác - một tâm hồn yêu thiên nhiên tha thiết, sâu nặng. Cùng với đó là tấm lòng luôn lo nghĩ cho vận mệnh đất nước, dân tộc
2.2.6. Lưuý

- Nếu như đề bài chỉ yêu cầu phân tích tác dụng phép so sánh, học sinh chỉ cần thực hiện bố thao tac trên là đủ

- Nếu đề bài yêu cầu phân tích tác dụng phép so sánh bằng một đoạn văn, thì các em cần thực hiện các bước sau: 

Sau khi đã được rèn luyện các thao tác phân tích giá trị của biện pháp tu từ so sánh, học sinh nắm được các bước phân tích tác dụng phép tu từ so sánh. Đây là khâu cuối cùng và cũng là khâu khó nhất mà học sinh phải thực hành. 

VD: Khép lại bài thơ “Quả ngọt cuối mùa”nhà thơ Võ Thanh An có viết

“Bà như quả ngọt chín rồi

Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng”. 
Phân tích tác dụng phép so sánh có trong câu thơ trên.
Bước 1: Giới thiệu xuất xứ đoạn trích và khái quát nội dung của đoạn.

- Hai câu thơ trên khép lại bài thơ “Quả ngọt cuối mùa”nhà thơ Võ Thanh An viết về người bà yêu kính

Bước 2: Gọi tên biện pháp nghệ thuật

- Nét đặc sắc nhất của hai câu thơ trên là tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh.

Bước 3: Phân tích giá trị của phép tu từ so sánh trong việc thể hiện nội dung cảm xúc của đoạn.

+ Chỉ ra sự vật nào được so sánh với sự vật nào
+ Phân tích giá trị gợi tả, giá trị gợi cảm

- Ở hai câu thơ, nhà thơ so sánh người bà yêu kính với gảu ngọt chín rồi. Quả ngọt trên cành càng chín càng thơm hương đậm đà vị ngọt giống như bà

- Tuổi tác bà càng cao, bà càng sống lâu với con cháu thì tấm lòng của bà càng thêm thơm thảo, nhân hậu. Suốt đời bà vì con cháu, bà có dành riêng gì cho mình đâu.

- Lắng sâu trong ý thơ, ta cảm nhận được tấm lòng của nhà thơ – của tất cả người cháu hiếu thảo với bà. Lòng yêu kính và đặc biệt là lòng biết ơn vô hạn của cháu đối với bà.

Bước 4: Cảm xúc của người viết

- Từ lời thơ trên của nhà thơ Võ Thanh An, em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bà. Em mong sao bà sẽ sống lâu giống như trong truyện cổ tích để  em có thể đề đáp công ơn của bà.
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Việc rèn kĩ năng phân tích giá trị của biện pháp tu từ so sánh cho học sinh là một việc làm cần thiết bởi lẽ nó không chỉ giúp cho học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu của bài tập mà nó còn giúp cho học sinh có tư duy logic, khoa học. Đây cũng là cơ sở để các em giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau. Qua cách hướng dẫn cụ thể như thế này, giúp các em yêu thích môn học hơn. 

2. Khuyến nghị 

Xuất phát từ tình hình thực tế của học sinh trong việc cảm thụ, phân tích giá trị của biện pháp tu từ nói chung và biện pháp so sánh nói riêng, tôi có một số đề xuất như sau:

- Với các tổ chuyên môn trong nhà trường cần dành thời gian thích hợp cho việc bàn bạc, trao đổi về vấn đề nâng cao khả năng phân tích giá trị của các biện pháp nghệ thuật khi học các tác phẩm văn chương và từ đó nâng cao hơn một bước là áp dụng kiến thức đó và thực tế giao tiếp cũng như tạo lập văn bản.

- Với mỗi giáo viên dạy văn, ngoài những kiến thức trong các tiết học được quy định theo phân phối chương trình, cần phát hiện những vấn đề học sinh còn lúng túng về kiến thức để giúp các em tháo gỡ để học sinh không còn ngại và sợ học văn. 
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